
STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH ĐIỂM

1 GDMN.01 Hoàng Thị Thúy Anh Nữ 05/08/2005 8.25

2 GDMN.02 Trần Thị Út Cả Nữ 06/03/2004 7.50

3 GDMN.03 Hoàng Thị Ngọc Diệp Nữ 20/08/2005 6.25

4 GDMN.04 Trần Hồng Diệu Nữ 15/08/2005 8.00

5 GDMN.05 Trương Mỹ Duyên Nữ 29/06/2005 7.00

6 GDMN.06 Nguyễn Hương Giang Nữ 08/02/2005 8.00

7 GDMN.07 Phạm Thu Hà Nữ 08/03/2005 8.25

8 GDMN.08 Phạm Phong Hiền Nữ 10/09/2005 6.25

9 GDMN.09 Vương Ánh Hồng Nữ 03/04/2005 8.50

10 GDMN.10 Cao Thị Trung Kiên Nữ 30/08/1994 8.00

11 GDMN.11 Đặng Thị Linh Nữ 28/08/2004 5.25

12 GDMN.12 Trần Thị Thùy Linh Nữ 20/06/2005 6.50

13 GDMN.13 Đinh Trần Diệu Linh Nữ 15/06/2005 7.75

14 GDMN.14 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 26/11/2004 8.00

15 GDMN.15 Nguyễn Lê Trà Mi Nữ 11/09/2005 8.25

16 GDMN.16 Trần Nữ Trà My Nữ 24/11/2005 8.00

17 GDMN.17 Trần Ngọc Thúy Ngân Nữ 18/11/2005 7.50

18 GDMN.18 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 07/08/2005 7.00

19 GDMN.19 Ngô Thị Phương Nhung Nữ 19/09/2005 7.50

20 GDMN.20 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 31/08/2005 8.00

21 GDMN.21 Trương Thị Như Quỳnh Nữ 16/08/2005 6.50

22 GDMN.23 Mai Thi Thanh Thanh Nữ 29/06/2005 6.50

23 GDMN.24 Đào Thị Hồng Thùy Nữ 16/02/2005 6.75

24 GDMN.25 Trương Thị Tình Nữ 24/03/2003 8.00

25 GDMN.26 Nguyễn Thị Hương Trà Nữ 01/06/2005 7.75

26 GDMN.27 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 30/08/2005 8.25

27 GDMN.28 Lê Thị Trang Nữ 06/09/2005 8.25

28 GDMN.29 Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 31/10/2005 7.50

29 GDMN.30 Nguyễn Hoàng Như Ý Nữ 15/08/2005 7.50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Khóa thi ngày 04/7/2023

DANH SÁCH ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Danh sách gồm 29 thí sinh./.


